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phân loại
Lĩnh vực Số bản

1
Đằng sau mặt báo Trần Đình Ba

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ 

Chí Minh, 2022 070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo 1

2
Truyền hình hiện đại

Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà 

Nội, 2024 070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo 5

3
Tâm lý học trong nháy mắt 

Nxb. Dân trí, Hà Nội, 2017
150-158

Tâm lý học
1

4
Tâm lý học trong nháy mắt 

Nxb. Dân trí, Hà Nội, 2017
150-158

Tâm lý học
1

5 Chuyển đổi số - Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình 

cho Việt Nam

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023
303/304

Quá trình xã hội, Nhân chủng 

học, Dân số
2

6 Sổ tay hỏi - đáp giảng viên lý luận chính trị với 

việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay Phạm Minh Sơn

Nxb. Chính trị quốc gia  Sự thật, Hà 

Nội, 2023
320.5

Hệ tư tưởng chính trị, Lý luận 

chính trị
100

7
Sổ tay hỏi - đáp đảng viên trẻ với việc bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 

quan điểm sai trái, thù địch Mai Đức Ngọc

Nxb. Chính trị quốc gia  Sự thật, Hà 

Nội, 2024

320.5

Hệ tư tưởng chính trị, Lý luận 

chính trị

100

8

Giáo trình quan hệ quốc tế Phạm Minh Sơn

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

100

9
Ứng dụng ngoại giao văn hóa trong thực tiễn một 

số nước Lê Thanh Bình

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023 327
Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

2

10
Sức mạnh ngôn ngữ ngoại giao của Tập Cận Bình Tô Cách

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023 327
Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

2

11
Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng thiên tài Trần Nhâm

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023 335.4346
Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

12
Khát vọng Hồ Chí Minh Bùi Đình Phong

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ 

Chí Minh, 2021 335.4346
Tư tưởng Hồ Chí Minh

1
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phân loại
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13
Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 

năm 1966 và việc thực thi các khuyến nghị của Uỷ 

ban Nhân quyền tại Việt Nam

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

2023

340/341

Luật pháp, Luật giữa các quốc 

gia

2

14
Pháp luật đại cương và nhà nước pháp quyền Triệu Quốc Mạnh

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ 

Chí Minh, 2022 342-349

Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án… 1

15
Destination C1&C2 Mann Malcolm

Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2023
420

Tiếng Anh
1

16
Destination B1 Mann Malcolm

Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2023
420

Tiếng Anh
1

17
Destination B2 Mann Malcolm

Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2023
420

Tiếng Anh
1

18
Giáo trình Hán ngữ 3

Nxb. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Hà Nội, 2023 495.1
Tiếng Trung Quốc

1

19

Giáo trình Hán ngữ 5

Nxb. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Hà Nội, 2023
495.1

Tiếng Trung Quốc

1

20
Giáo trình Hán ngữ 5

Nxb. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Hà Nội, 2023 495.1
Tiếng Trung Quốc

1

21
Gián điệp và biệt kích nước Mỹ đã thất bại như 

thế nào trong cuộc chiến tranh bí mật ở miền Bắc 

Việt Nam Conboy Kenneth

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023

959.7

Lịch sử Việt Nam

1

22 Kế thừa và phát huy những giá trị di sản Hồ Chí 

Minh Trần Thị Mạo

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ 

Chí Minh, 2019
959.7

Lịch sử Việt Nam

1

23 Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ 1859 - 

1954 Nguyễn Đình Tư

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ 

Chí Minh, 2018 959.7
Lịch sử Việt Nam

1

24 Hiệp định Pari - Dấu ấn phong cách ngoại giao Hồ 

Chí Minh

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023
959.7

Lịch sử Việt Nam

2


